
Phụ lục I 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN TIẾP NHẬN,  

TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT KHÔNG PHỤ THUỘC  

VÀO ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1243/QĐ-UBND ngày 24 tháng 4 năm 2025  

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi) 

 

STT 
Mã số thủ tục  

hành chính 
Tên thủ tục hành chính 

Cấp 

thực 

hiện 

A 
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI 

QUYẾT CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG 

I Lĩnh vực lâm nghiệp (05 TTHC) 

1 1.014605.H48 Cấp, cấp lại mã số rừng sản xuất là rừng trồng Cấp tỉnh 

2 
 

1.014836.H48 

Điều chỉnh ranh giới, diện tích khu rừng đặc dụng 

thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 
Cấp tỉnh 

3 1.014837.H48 
Điều chỉnh ranh giới, diện tích khu rừng phòng hộ 

thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 
Cấp tỉnh 

4 1.014839.H48 

Giao rừng, cho thuê rừng khi đã được giao đất, cho 

thuê đất có rừng hoặc đã được công nhận quyền sử 

dụng đất có rừng thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

Cấp tỉnh 

5 1.014838.H48 
Chuyển loại rừng đối với khu rừng thuộc thẩm quyền 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 
Cấp tỉnh 

II Lĩnh vực trồng trọt và bảo vệ thực vật (03 TTHC) 

6 1.014776.H48 Cấp, cấp lại mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói Cấp tỉnh 

7 2.001427.H48 
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thuốc 

bảo vệ thực vật 
Cấp tỉnh 

8 1.002560.H48 
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thuốc 

bảo vệ thực vật 
Cấp tỉnh 

III Lĩnh vực bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học (02 TTHC) 

9 1.014630.H48 
Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận cơ sở bảo tồn 

đa dạng sinh học 
Cấp tỉnh 

10 1.014833.H48 Cấp lại Giấy phép tiếp cận nguồn gen Cấp tỉnh 

IV Lĩnh vực thủy sản (01 TTHC) 

https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=426095&qdcbid=117778&r_url=tra_cuu_tthc_bg
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=426095&qdcbid=117778&r_url=tra_cuu_tthc_bg
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=426156&qdcbid=117778&r_url=tra_cuu_tthc_bg
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=426231&qdcbid=117778&r_url=tra_cuu_tthc_bg
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=4833
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=3656
https://thutuc.dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=423020


2 

STT 
Mã số thủ tục  

hành chính 
Tên thủ tục hành chính 

Cấp 

thực 

hiện 

11 2.002819.H48 

Cấp, cấp lại, sửa đổi, bổ sung thông tin Giấy chứng 

nhận thuỷ sản, sản phẩm thủy sản đạt yêu cầu xuất khẩu 

vào Hoa Kỳ (COA) 

Cấp tỉnh 

V Lĩnh vực địa chất và khoáng sản (04 TTHC) 

12 1.014786.H48 Khai thác thông tin, dữ liệu địa chất, khoáng sản Cấp tỉnh 

13 1.014787.H48 
Chấp thuận việc lấy mẫu để nghiên cứu, thử nghiệm 

công nghệ chế biến khoáng sản 
Cấp tỉnh 

14 1.014788.H48 
Lựa chọn tổ chức, cá nhân để nộp hồ sơ đề nghị cấp 

giấy phép khai thác khoáng sản 
Cấp tỉnh 

15 1.014789.H48 
Chấp thuận thay đổi nội dung đề án thăm dò khoáng 

sản 
Cấp tỉnh 

VI Lĩnh vực thủy lợi (01 TTHC) 

16 1.014847.H48 

Phê duyệt phương án bảo vệ công trình thủy lợi 

thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp 

tỉnh 

Cấp tỉnh 

VII Lĩnh vực quản lý chương trình mục tiêu quốc gia (01 TTHC) 

17 1.014736.H48 
Lựa chọn, phê duyệt dự án phát triển sản xuất liên 

kết theo chuỗi giá trị 

Cấp 

tỉnh, cấp 

xã 

VIII Lĩnh vực thú y (01 TTHC)  

18 1.002571 

Đăng ký, Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật 

trên cạn tham gia hội chợ, triển lãm, thi đấu thể thao, 

biểu diễn nghệ thuật; sản phẩm động vật trên cạn 

tham gia hội chợ, triển lãm (đối với trường hợp vận 

chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh) 

Cấp tỉnh 

B 
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI 

QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CÁC XÃ, PHƯỜNG, ĐẶC KHU 

I Lĩnh vực lâm nghiệp (01 TTHC) 

1 1.014832.H48 

Giao rừng, cho thuê rừng khi đã được giao đất, cho 

thuê đất có rừng hoặc đã được công nhận quyền sử 

dụng đất có rừng thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân cấp xã 

Cấp xã 

II Lĩnh vực thủy lợi (12 TTHC) 

https://thutuc.dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=412164
https://thutuc.dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=412150
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=426967&qdcbid=118409&r_url=tra_cuu_tthc_bg
https://thutuc.dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=424617
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STT 
Mã số thủ tục  

hành chính 
Tên thủ tục hành chính 

Cấp 

thực 

hiện 

2 1.014848.H48 

Phê duyệt phương án bảo vệ công trình thủy lợi do 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phân cấp cho Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân cấp xã 

Cấp xã 

3 1.014849.H48 

Cấp giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo 

vệ công trình thủy lợi: Xây dựng công trình mới; Lập 

bến, bãi tập kết nguyên liệu, nhiên liệu, vật tư, 

phương tiện; Xây dựng công trình ngầm do Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phân cấp cho Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân cấp xã 

Cấp xã 

4 1.014850.H48 

Cấp giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ 

công trình thủy lợi đối với hoạt động du lịch, thể thao, 

nghiên cứu khoa học, kinh doanh, dịch vụ do Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phân cấp cho Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân cấp xã 

Cấp xã 

5 1.014851.H48 

Cấp gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép cho các 

hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi: 

Xây dựng công trình mới; Lập bến, bãi tập kết nguyên 

liệu, nhiên liệu, vật liệu, vật tư, phương tiện; Xây dựng 

công trình ngầm do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

phân cấp cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã 

Cấp xã 

6 1.014852.H48 

Cấp giấy phép nổ mìn và các hoạt động gây nổ khác 

trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi do Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phân cấp cho Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân cấp xã 

Cấp xã 

7 1.014853.H48 

Cấp gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép cho các 

hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi: 

Nuôi trồng thủy sản; Nổ mìn và các hoạt động gây nổ 

khác do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phân cấp 

cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã 

Cấp xã 

8 1.014854.H48 

Cấp lại giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi 

bảo vệ công trình thủy lợi trong trường hợp tên chủ 

giấy phép đã được cấp bị thay đổi do chuyển nhượng, 

sáp nhập, chia tách, cơ cấu lại tổ chức do Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phân cấp cho Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân cấp xã 

Cấp xã 

9 1.014859.H48 Cấp giấy phép hoạt động của phương tiện thủy nội 

địa, phương tiện cơ giới, trừ xe mô tô, xe gắn máy, 
Cấp xã 
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STT 
Mã số thủ tục  

hành chính 
Tên thủ tục hành chính 

Cấp 

thực 

hiện 

phương tiện thủy nội địa thô sơ trong phạm vi bảo vệ 

công trình thủy lợi do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp 

tỉnh phân cấp cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã 

10 1.014860.H48 

Cấp giấy phép cho các hoạt động trồng cây lâu năm 

trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi do Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phân cấp cho Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân cấp xã 

Cấp xã 

11 1.014862.H48 

Cấp giấy phép nuôi trồng thủy sản trong phạm vi bảo 

vệ công trình thủy lợi do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp 

tỉnh phân cấp cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã 

Cấp xã 

12 1.014863.H48 

Cấp gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép cho các 

hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi 

đối với hoạt động: du lịch, thể thao, nghiên cứu khoa 

học, kinh doanh, dịch vụ do Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh phân cấp cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

cấp xã 

Cấp xã 

13 1.014864.H48 

Cấp gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép cho các 

hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi: 

Trồng cây lâu năm; Hoạt động của phương tiện thủy 

nội địa, phương tiện cơ giới, trừ xe mô tô, xe gắn 

máy, phương tiện thủy nội địa thô sơ do Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân cấp tỉnh phân cấp cho Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân cấp xã 

Cấp xã 

III Lĩnh vực quản lý chương trình mục tiêu quốc gia (01 TTHC) 

14 1.014737.H48 Lựa chọn, phê duyệt dự án phát triển sản xuất cộng đồng Cấp xã 

IV Lĩnh vực thủy sản (02 TTHC) 

15 
1.004680.000.0

0.00.H48 

Xác nhận nguồn gốc loài thủy sản thuộc Phụ lục 

Công ước quốc tế về buôn bán các loài động vật, 

thực vật hoang dã nguy cấp; loài thủy sản nguy cấp, 

quý, hiếm có nguồn gốc từ nuôi trồng 

Cấp xã 

16 
1.004656.000.0

0.00.H48 

Xác nhận nguồn gốc loài thủy sản thuộc Phụ lục 

Công ước quốc tế về buôn bán các loài động vật, 

thực vật hoãng dã, nguy cấp; loài thủy sản nguy cấp, 

quý, hiếm có nguồn gốc khai thác từ tự nhiên 

Cấp xã 

 

 

https://thutuc.dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=424641
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Phụ lục II 

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC 

HIỆN TIẾP NHẬN, TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT KHÔNG PHỤ THUỘC 

VÀO ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH 

(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1243/QĐ-UBND ngày 24 tháng 4 năm 2025  

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi) 

 

1. Bổ sung “Bước 1a. Tiếp nhận phi địa giới” vào trước “Bước 1. Nộp hồ sơ”: 

Lưu ý: Trường hợp thực hiện tiếp nhận, trả kết quả giải quyết không phụ thuộc 

vào địa giới hành chính thì thực hiện bước này (Bước 1a) và chuyển đến Bước 2 kế 

tiếp, không thực hiện Bước 1. Nộp hồ sơ. 

- Nội dung công việc:  

+ Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ (ghi nhận yêu cầu về hình thức, địa 

điểm trả kết quả) và gửi Giấy tiếp nhận và hẹn trả kết quả cho tổ chức, cá nhân. 

+ Nhập dữ liệu thông tin hồ sơ vào Hệ thống. Đối với thủ tục đăng ký biến 

động đất đai, tài sản gắn liền với đất mà thực hiện xác nhận thay đổi trên Giấy chứng 

nhận đã cấp thì người yêu cầu đăng ký nộp bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp. 

+ Thực hiện sao chụp, số hóa và lưu trữ hồ sơ điện tử. 

+ Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì trả lại và yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ 

sơ; trường hợp từ chối tiếp nhận hồ sơ: Lập phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ 

và nêu rõ lý do từ chối theo quy định của pháp luật. 

+ Chuyển ngay hồ sơ điện tử về các phòng chuyên môn, nghiệp vụ, chi cục, 

đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường hoặc phòng thuộc Ủy ban nhân 

dân cấp xã; chuyển hồ sơ giấy đến cơ quan có thẩm quyền chủ trì giải quyết qua dịch 

vụ bưu chính theo quy định. 

+ Đồng thời, chuyển thông tin về hồ sơ trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ 

tục hành chính đến Trung tâm Phục vụ hành chính công của cơ quan có thẩm quyền 

để giám sát, đôn đốc. 

- Đơn vị/người thực hiện: Tổ chức, cá nhân; công chức, viên chức tại Trung 

tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, cấp xã. 

- Thời gian thực hiện: Trong giờ hành chính. 

- Kết quả thực hiện: Hồ sơ; các mẫu phiếu, giấy tờ liên quan theo quy định. 

2. Tại Bước. Phát hành và chuyển kết quả giải quyết: Sửa đổi, bổ sung trách 

nhiệm của người/đơn vị phát hành kết quả giải quyết thực hiện việc chuyển kết quả 

giải quyết (hồ sơ kèm theo theo quy định (nếu có)) đến cho Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh, cấp xã nơi tiếp nhận hồ sơ hoặc chuyển theo dịch vụ bưu chính đến 

địa điểm đăng ký để trả kết quả cho tổ chức, cá nhân. 

3. Bổ sung “Bước cuối. Trả kết quả phi địa giới”: 

- Nội dung công việc:  

+ Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân. 
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+ Ký xác nhận việc nhận kết quả trên mẫu phiếu theo quy định (nếu có). 

+ Thu lại các mẫu phiếu, giấy tờ theo quy định (nếu có), gửi lại cơ quan chủ trì 

giải quyết thủ tục hành chính hoặc lưu trữ theo quy định. 

+ Mời tổ chức, cá nhân đánh giá mức độ hài lòng. 

+ Kết thúc hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử. 

- Đơn vị/người thực hiện: Tổ chức, cá nhân; công chức, viên chức tại Trung 

tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, cấp xã nơi tiếp nhận hồ sơ của tổ chức, cá nhân. 

- Thời gian thực hiện: Trong giờ hành chính. 

- Kết quả thực hiện: Hồ sơ; các mẫu phiếu, giấy tờ liên quan theo quy định./. 
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